LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 4: Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy

	Hai

25/9
	Sáng


	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	
	Chiều
	1
	1B
	Mĩ thuật
	Sáng tạo từ những chấm màu  (Tiết 3)

	
	
	2
	3C
	Mĩ thuật
	Màu sắc em yêu (Tiết 1)

	
	
	3
	1A
	Mĩ thuật
	Sáng tạo từ những chấm màu (Tiết 3) 

	Ba

26/9
	Sáng


	1
	X
	
	

	
	
	2
	4D
	Mĩ thuật
	Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 4)

	
	
	3
	3D
	Mĩ thuật
	Màu sắc em yêu (Tiết 1)

	
	
	4
	5C
	Mĩ thuật
	Sự liên kết thú vị của các hình khối (Tiết 2)

	
	Chiều


	1
	2B
	Mĩ thuật
	Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 1)

	
	
	2
	4B
	Mĩ thuật
	Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 4)

	
	
	3
	5B
	Mĩ thuật
	Sự liên kết thú vị của các hình khối (Tiết 2)

	Tư

27/9


	Sáng


	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	
	
	   4
	
	
	

	
	Chiều
	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	Năm

28/9
	Sáng 


	1
	4A
	Mĩ thuật
	Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 4)

	
	
	2
	4A
	KNS
	Bài 2 : Kĩ năng phòng tránh tai nạn, thương tích (Tiết 1)

	
	
	3
	4C
	Mĩ thuật
	Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 4)

	
	
	4
	5A
	Mĩ thuật
	Sự liên kết thú vị của các hình khối (Tiết 2)

	
	Chiều
	1
	3A
	Mĩ thuật
	Màu sắc em yêu (Tiết 1)

	
	
	2
	2A
	Mĩ thuật
	Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 1)

	
	
	3
	3B
	Mĩ thuật
	Màu sắc em yêu (Tiết 1)

	Sáu

29/9
	Sáng


	1
	4E
	Mĩ thuật
	Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 4)

	
	
	2
	3E
	Mĩ thuật
	Màu sắc em yêu (Tiết 1)

	
	
	3
	5D
	Mĩ thuật
	Sự liên kết thú vị của các hình khối (Tiết 2)

	
	
	4
	2C
	Mĩ thuật
	Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 1)

	
	Chiều
	1
	1C
	Mĩ thuật
	Sáng tạo từ những chấm màu (Tiết 3)

	
	
	2
	2D
	Mĩ thuật
	Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 1)

	
	
	3
	1D
	Mĩ thuật
	Sáng tạo từ những chấm màu (Tiết 3)


LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 5: Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 6/10/2023
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy

	Hai

02/10
	Sáng


	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	
	Chiều
	1
	1B
	Mĩ thuật
	Sáng tạo từ những chấm màu  (Tiết 4)

	
	
	2
	3C
	Mĩ thuật
	Màu sắc em yêu (Tiết 2)

	
	
	3
	1A
	Mĩ thuật
	Sáng tạo từ những chấm màu (Tiết 4) 

	Ba

03/10
	Sáng


	1
	X
	
	

	
	
	2
	4D
	Mĩ thuật
	Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 1)

	
	
	3
	3D
	Mĩ thuật
	Màu sắc em yêu (Tiết 2)

	
	
	4
	5C
	Mĩ thuật
	Sự liên kết thú vị của các hình khối (Tiết 3 )

	
	Chiều


	1
	2B
	Mĩ thuật
	Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 2)

	
	
	2
	4B
	Mĩ thuật
	Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 1)

	
	
	3
	5B
	Mĩ thuật
	Sự liên kết thú vị của hình khối (Tiết 3)

	Tư

04/10

	Sáng


	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	
	
	   4
	
	
	

	
	Chiều
	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	Năm

05/10
	Sáng 


	1
	4A
	Mĩ thuật
	Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 1)

	
	
	2
	4A
	KNS
	Bài 2 : Kĩ năng phòng tránh tai nạn, thương tích (Tiết 2)

	
	
	3
	4C
	Mĩ thuật
	Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 1)

	
	
	4
	5A
	Mĩ thuật
	Sự liên kết thú vị của hình khối (Tiết 3)

	
	Chiều
	1
	3A
	Mĩ thuật
	Màu sắc em yêu (Tiết 2)

	
	
	2
	2A
	Mĩ thuật
	Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 2)

	
	
	3
	3B
	Mĩ thuật
	Màu sắc em yêu (Tiết 2)

	Sáu

6/10
	Sáng


	1
	4E
	Mĩ thuật
	Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 1)

	
	
	2
	3E
	Mĩ thuật
	Màu sắc em yêu (Tiết 2)

	
	
	3
	5D
	Mĩ thuật
	Sự liên kết thú vị của các hình khối (Tiết 3)

	
	
	4
	2C
	Mĩ thuật
	Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 2)

	
	Chiều
	1
	1C
	Mĩ thuật
	Sáng tạo từ những chấm màu (Tiết 4)

	
	
	2
	2D
	Mĩ thuật
	Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 2)

	
	
	3
	1D
	Mĩ thuật
	Sáng tạo từ những chấm màu (Tiết 4)


LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 6: Từ ngày 9/10/2023 đến ngày 13/10/2023
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy

	Hai

9/10
	Sáng


	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	
	Chiều
	1
	1B
	Mĩ thuật
	Nét vẽ của em (Tiết 1)

	
	
	2
	3C
	Mĩ thuật
	Màu sắc em yêu (Tiết 3)

	
	
	3
	1A
	Mĩ thuật
	Nét vẽ của em (Tiết 1)

	Ba

10/10
	Sáng


	1
	X
	
	

	
	
	2
	4D
	Mĩ thuật
	Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 2)

	
	
	3
	3D
	Mĩ thuật
	Màu sắc em yêu (Tiết 3)

	
	
	4
	5C
	Mĩ thuật
	Âm nhạc và sắc màu (Tiết 1 )

	
	Chiều


	1
	2B
	Mĩ thuật
	Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 3)

	
	
	2
	4B
	Mĩ thuật
	Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 2)

	
	
	3
	5B
	Mĩ thuật
	Âm nhạc và sắc màu (Tiết 1 )

	Tư

11/10

	Sáng


	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	
	
	   4
	
	
	

	
	Chiều
	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	Năm

12/10
	Sáng 


	1
	4A
	Mĩ thuật
	Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 2)

	
	
	2
	4A
	KNS
	Bài 2 : Kĩ năng phòng tránh tai nạn, thương tích (Tiết 3)

	
	
	3
	4C
	Mĩ thuật
	Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 2)

	
	
	4
	5A
	Mĩ thuật
	Âm nhạc và sắc màu (Tiết 1 )

	
	Chiều
	1
	3A
	Mĩ thuật
	Màu sắc em yêu (Tiết 3)

	
	
	2
	2A
	Mĩ thuật
	Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 3)

	
	
	3
	3B
	Mĩ thuật
	Màu sắc em yêu (Tiết 3)

	Sáu

13/10
	Sáng


	1
	4E
	Mĩ thuật
	Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 2)

	
	
	2
	3E
	Mĩ thuật
	Màu sắc em yêu (Tiết 3)

	
	
	3
	5D
	Mĩ thuật
	Âm nhạc và sắc màu (Tiết 1 )

	
	
	4
	2C
	Mĩ thuật
	Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 3)

	
	Chiều
	1
	1C
	Mĩ thuật
	Nét vẽ của em (Tiết 1)

	
	
	2
	2D
	Mĩ thuật
	Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 3)

	
	
	3
	1D
	Mĩ thuật
	Nét vẽ của em (Tiết 1)


